Bài 10. Nhiều loại máy thông minh
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 1
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
· 1.D2.1. Nhận biết máy thông minh chỉ làm 1 việc và máy làm được nhiều việc khác nhau.
· 1.D2.2. Xếp được một số máy thông minh vào hai nhóm (nhóm 1 việc và nhóm nhiều việc).
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Năng lực đặc thù:
· Nhận biết được máy thông minh chỉ làm 1 việc (như nồi cơm điện thông minh, đèn học thông minh) và máy thông minh làm được nhiều việc khác nhau (như máy tính bảng, điện thoại thông minh, rô-bốt thông minh).
· Phân loại (xếp) được các máy thông minh quen thuộc vào 2 nhóm: nhóm máy làm 1 việc và nhóm máy làm nhiều việc.
· Sử dụng được câu lệnh bằng giọng nói lịch sự, lễ phép khi giao tiếp với máy thông minh/Trợ lý ảo AI.
· Vận dụng được kiến thức đã học để phát hiện, kể tên các máy làm 1 việc và máy làm nhiều việc trong gia đình.
· Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tự quan sát hình ảnh thiết bị, nhận ra công dụng của thiết bị.
· Giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ ý kiến với bạn cùng bàn, tham gia trò chơi tương tác.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Chăm chỉ và Lễ phép: Hình thành thói quen chào hỏi, sử dụng lời nói văn minh, lịch sự, có thưa gửi (“Dạ”, “ạ”, “nhờ/xin phép”) khi nhờ cậy người khác cũng như khi ra lệnh/tương tác với thiết bị Trí tuệ nhân tạo.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Giáo viên:
· Máy tính, máy chiếu hoặc màn hình tương tác trình chiếu Slide bài giảng (Slide 1 - Slide 26).
· Máy tính bảng (có cài sẵn Trợ lý ảo như Siri, Google Assistant, hoặc trợ lý ảo tiếng Việt) để học sinh trải nghiệm.
· Bộ thẻ hình gồm 4 thiết bị: Đèn bàn thông minh, Nồi cơm điện thông minh, Điện thoại thông minh, Rô-bốt thông minh; 2 mô hình/tranh vẽ “Ngôi nhà Xanh” (Máy 1 việc) và “Ngôi nhà Vàng” (Máy nhiều việc).
· Học sinh:
· Vở bài tập/Phiếu học tập cá nhân, bút sáp màu.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: tiết-1-35-phút]TIẾT 1 (35 PHÚT)
[bookmark: X98ef55f060a726b2ec753f42b448e5abd38fa2f]1. Hoạt động 1: Giới thiệu và nhận biết các loại máy thông minh (Khám phá)
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được sự khác nhau giữa máy thông minh làm 1 việc và máy thông minh làm nhiều việc thông qua ví dụ trực quan.
- Nhận biết được nét văn hóa lễ phép khi bắt đầu giao tiếp (với người lớn và thiết bị công nghệ).
- Thời lượng: 18 phút (GV giảng giải 12 phút, chuyển giao nhiệm vụ học sinh thực hiện 6 phút).
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Giáo viên thuyết trình và giảng giải mở đầu (12 phút):
- GV chiếu Slide 1, Slide 2: Nhắc lại nét đẹp khi chào hỏi người lớn và kết nối vào bài học “Nhiều loại máy thông minh”.
- GV giới thiệu 4 thiết bị thực tế trên Slide 3: Nồi cơm điện, Đèn học, Máy tính bảng, Rô-bốt.
- GV phân tích Slide 4, Slide 5:
+ Chiếc nồi cơm điện thông minh chỉ dùng để nấu cơm (không phát nhạc, không chiếu phim).
+ Chiếc đèn học thông minh chỉ dùng để chiếu sáng.
+ Kết luận nhóm: Máy thông minh làm 1 việc.
- GV phân tích Slide 6, Slide 7:
+ Chiếc máy tính bảng có thể: Xem hoạt hình, nghe nhạc, học bài, vẽ tranh,…
+ Kết luận nhóm: Máy thông minh làm nhiều việc.
- GV chiếu Slide 8 tóm tắt sơ đồ 2 nhóm máy: Nhóm làm 1 việc và Nhóm làm nhiều việc.
- GV liên hệ Slide 9: Khi điều khiển máy làm nhiều việc bằng giọng nói, ta cần chào hỏi và dùng câu lịch sự: “Dạ em chào Trợ lý ảo, xin hãy mở nhạc ạ!”.
- Bước 2: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát lệnh và giao nhiệm vụ quan sát nhanh cho từng cá nhân học sinh:
“Các con hãy quan sát thật kĩ 4 bức tranh trên màn hình (gồm: Đèn học thông minh, Điện thoại thông minh, Nồi cơm điện thông minh, Rô-bốt thông minh). Con hãy suy nghĩ và dùng ngón tay chỉ vào: Chiếc máy nào chỉ làm 1 việc duy nhất? Chiếc máy nào làm được từ 2 việc trở lên? Hãy nhớ lại công dụng của từng máy để chuẩn bị tham gia trò chơi xếp nhà.”
[bookmark: X3cc188acaa3c900e56b00b80f76ca796451501a]2. Hoạt động 2: Thử thách “Đưa máy về đúng nhà” (Thực hành - Tự chủ thực hiện)
a) Mục tiêu:
- Tự chủ thực hiện việc phân loại đúng 4 thiết bị thông minh quen thuộc vào 2 nhóm tương ứng.
- Thời lượng: 17 phút (Học sinh thực hiện 8 phút; GV quan sát, hướng dẫn 9 phút).
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Quy định hình thức thực hiện:
- Hình thức: Hoạt động theo nhóm đôi (hai bạn cùng bàn chung một bộ thẻ hình và bảng vẽ 2 ngôi nhà).
- Chiếu Slide 10: Thử thách “Đưa máy về đúng nhà”:
+ Ngôi nhà Xanh: Nơi ở của máy thông minh chỉ làm 1 việc.
+ Ngôi nhà Vàng: Nơi ở của máy thông minh làm nhiều việc.
- Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Mỗi bàn nhận 4 thẻ hình: Đèn học, Nồi cơm điện, Điện thoại, Rô-bốt.
- Các đôi bạn cùng thảo luận nhanh, cầm thẻ hình đặt vào ô Ngôi nhà Xanh hoặc Ngôi nhà Vàng tương ứng trên bàn học.
- Bước 3: Giáo viên quan sát, hỗ trợ:
- Dự kiến khó khăn/sai lầm: Học sinh có thể nhầm lẫn Rô-bốt là máy làm 1 việc vì các em chỉ thấy rô-bốt hút bụi ở nhà. GV đến gần gợi ý: “Rô-bốt thông minh này vừa biết đi dọn nhà, vừa biết nói chuyện, vừa biết bật nhạc đấy!”.

[bookmark: tiết-2-35-phút]TIẾT 2 (35 PHÚT)
[bookmark: X4b00805fcc8551f98ee89340484c28b41bba9d1]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận mở rộng tư duy (Giải thích - Luyện tập tương tác)
a) Mục tiêu:
- Trình bày được kết quả phân loại và giải thích lý do xếp thiết bị vào từng nhóm.
- Huy động tư duy phân tích: Nhận biết bản chất của máy làm nhiều việc (tích hợp đa tính năng).
- Thực hành được câu nói giao tiếp lễ phép, có văn hóa với Trợ lý ảo AI.
- Thời lượng: 18 phút.
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Báo cáo kết quả (Slide 11, 12, 13) (7 phút):
- GV mời đại diện 2 nhóm lên bảng dán thẻ hình vào 2 Ngôi nhà to trên bảng lớp.
- Học sinh nói to:
+ “Ngôi nhà Xanh gồm: Đèn bàn và Nồi cơm điện, vì chúng chỉ làm 1 việc!”
+ “Ngôi nhà Vàng gồm: Điện thoại và Rô-bốt, vì chúng làm được nhiều việc!”
- Cả lớp vỗ tay tuyên dương và đối chiếu với đáp án trên Slide 11.
- Bước 2: Khai thác dư địa - Thảo luận tình huống tư duy bậc cao (5 phút):
- GV đặt câu hỏi thảo luận:
+ “Nếu chiếc đồng hồ ở nhà con chỉ dùng để xem giờ, nó thuộc nhà nào?” (HS trả lời: Nhà Xanh - 1 việc).
+ “Thế nếu là chiếc đồng hồ thông minh của bố mẹ vừa xem giờ, vừa gọi điện thoại, vừa đếm bước chân thì thuộc nhà nào?” (HS tư duy phản biện: Thuộc Nhà Vàng - nhiều việc vì làm được nhiều thứ).
- Bước 3: Luyện tập giao tiếp lễ phép với AI (Slide 14) (6 phút):
- GV đưa máy tính bảng có Trợ lý ảo ra trước lớp.
- GV làm mẫu: “Em chào chị Trợ lý ảo, nhờ chị mở giúp em bài hát Cháu lên ba ạ!”. Máy tính bảng phát nhạc.
- Mời 2 - 3 học sinh lên thực hành nói vào micrô với mẫu câu lễ phép: Có từ “Chào/Dạ/Nhờ/ạ”. Cả lớp cùng lắng nghe máy phản hồi.
[bookmark: Xadfae1355f67f96170a19b13340e8e8b438c1d2]4. Hoạt động 4: Đánh giá, Tổng kết và Vận dụng vào đời sống (Vận dụng - Giao nhiệm vụ về nhà)
a) Mục tiêu:
- Củng cố toàn bộ bài học qua hệ thống câu hỏi tương tác.
- Vận dụng kiến thức nhận biết máy thông minh vào không gian sống của gia đình.
- Thời lượng: 17 phút.
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Trò chơi Đố vui củng cố kiến thức (Slide 15 - 24) (10 phút):
- GV lần lượt chiếu các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ngắn, học sinh giơ thẻ chữ cái A, B, C hoặc giơ tay phát biểu:
+ Câu 1 (Slide 15, 16): Máy nào chỉ làm 1 việc? -> Chốt đáp án C. Nồi cơm điện thông minh.
+ Câu 2 (Slide 17, 18): Vì sao máy tính bảng là máy làm nhiều việc? -> Chốt đáp án B. Vừa nghe nhạc, xem phim, học bài.
+ Câu 3 (Slide 19, 20): Khi nhờ Trợ lý ảo mở nhạc, con nên nói thế nào? -> Chốt đáp án C. “Dạ, em chào chị Trợ lý ảo, nhờ chị mở bài hát thiếu nhi ạ!”. Rèn phẩm chất lễ phép.
+ Câu 4 (Slide 21, 22): Kể tên 1 máy làm 1 việc mà con biết? -> Khen ngợi học sinh nêu đúng (quạt máy thông minh, máy sấy tóc,…).
+ Câu 5 (Slide 23, 24): Điện thoại của bố mẹ là máy làm 1 việc hay nhiều việc? -> Chốt đáp án: Máy làm nhiều việc.
- Bước 2: Phân tích, chốt kiến thức và yêu cầu ghi nhớ (Slide 26) (3 phút):
- GV chốt lại 2 ý quan trọng:
1. Máy thông minh có 2 nhóm chính: Nhóm chỉ làm 1 việc và Nhóm làm nhiều việc khác nhau.
2. Khi sử dụng máy thông minh có AI giọng nói, luôn giữ thái độ lịch sự, lễ phép.
- Bước 3: Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 25) (4 phút):
- GV chiếu Slide 25 và dặn dò nhiệm vụ về nhà:
“Nhiệm vụ về nhà dành cho các thám tử nhí:
1. Về nhà, con hãy cùng bố mẹ đi một vòng quanh nhà và tìm ra: 1 chiếc máy thông minh chỉ làm 1 việc và 1 chiếc máy làm được nhiều việc.
2. Con hãy dùng lời nói thật ngoan ngoãn và lễ phép: ‘Con nhờ bố/mẹ bật giúp con chiếc máy thông minh ạ!’. Tiết học sau, chúng mình sẽ cùng kể cho cô và các bạn nghe nhé!”
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